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PHẦN I

BÀI THỨ 34

TỨ CHÂU,

NHỊ THẬP NGŨ HỮU


Tứ đại bộ châu:  (bốn châu lớn trong vũ trụ):

- Tiếng Phạn gọi:  “Diêm Phù Đề” tức là Nam Thiệm Bộ Châu (tên cây) dịch ý là Thắng kim (của quí lạ rất nhiều).

- Tiếng Phạn gọi:  “Phất Bà Đề” tức là Đông Thắng Thần Châu, vì thân người ở châu này rất đẹp.


- Tiếng Phạn gọi:  “Cù Đà Ni” tức là Tây Ngưu Hóa Châu vì châu này sản xuất loại trâu rất nhiều (mua bán, đổi chác đều nhờ trâu cũng như cõi này nhờ tiền).


- Tiếng Phạn gọi:  “Uất Đơn Việt” tức là Bắc Cu Lô Châu. Tàu dịch:  “Thắng xứ” (phong cảnh của châu này rất đẹp).


Bài kệ nhị thập ngũ hữu:



Tứ vục, Tứ ác thú,



Lục dục, Tịnh cư thiên, 



Tứ thiền, Tứ vô sắc; 



Vô tưởng, cập Bất hoàn.




Nam thiệm bộ châu

Tứ vực:
Đông thắng thần châu

4 cõi

Tây ngưu hóa châu




Bắc cu lô châu




Địa ngục

Tứ ác thú:
Ngạ quỷ

4 đường ác
Súc sanh




A tu la




Thiên vương thiên




Đao lợi thiên

Gồm cõi Phạm

Lục dục
Dạ ma thiên

        thiên




Đâu suất đà thiên
(Trời Đại Phạm)




Tha hóa thiên




Hóa lạc thiên




Sơ thiền

Không xứ thiên




Nhị thiền       Tứ
Thức xứ thiên

Tứ thiền
Tam thiền    vô sắc
Vô sở hữu xứ thiên




Tứ thiền 

Phi phi tưởng xứ thiên


Vô tưởng (Vô tưởng thiên) và cõi Bất hoàn (Tịnh cư thiên).

LỜI PHỤ:


Diêm phù đề:  Là một thứ cây ở giữa châu Nam thiệm bộ này, hoa sắc vàng rất đẹp hơn vàng thiệt, nên gọi là Thắng kim.


Đông thắng thần châu:  Vì châu này con người xinh đẹp lạ thường, nên gọi là Thắng thần hay Thắng thân.

Tây ngưu hóa châu:  Châu này sản xuất loại trâu rất nhiều, người ta lấy trâu làm của cải mua bán, đổi chác, nên gọi là châu Ngưu hóa.


Bắc cu lô châu:  Người sanh vào châu này, sự sung sướng như cõi trời, nên gọi là Thắng xứ, rất thù thắng (thiệt đẹp). Bốn châu đây, mỗi châu cũng gọi là quả địa cầu, hay bốn thế giới, mỗi thế giới có nhựt, nguyệt có núi Tu Di. Song trong bốn châu này không phải như năm châu: Âu, Á, Úc, Mỹ, Phi mà người đời thường gọi.
(
